
 
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH HỨA TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /BC-HT 

  
Ái Nghĩa, ngày 2 tháng 6 năm 2017 

 
BÁO CÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU 5 NĂM 

 
1/ Chất lượng   (CM báo cáo)  

1. CÁC MẶT  
2. GIÁO DỤC 

Năm học 
2014-2015 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 

TỔNG SỐ 621 621 629 639 655 
KẾTQUẢ 

HỌC 
TẬP 

HTT - - - - 386 61.37 411 64.32 368 56.18 
HT 621 100% 621 100% 242 38.47 228 35.68 286 43.66 
CHT 0 0 0 0 1 0.16   1 0.15 

NĂNG 
LỰC 

T - - - - 551 87.6 588 92.01 601 91.75 
Đ 621 100% 621 100% 78 12.4 51 7.99 54 8.25 
CCG 0 0 0 0 0 0     

PHẨM 
CHẤT 

T - - - - 578 91.89 612 95.77 617 94.19 
Đ 621 100% 621 100% 51 8.11 27 4.23 38 5.81 
CCG 0 0 0 0 0 0     

 
2/ Số liệu của 5 năm gần đây  (CM báo cáo): 

 Năm học 
14-15 

Năm học 
15-16 

Năm học 
16-17 

Năm học 
17-18 

Năm học 
18-19 

Năm học 
19-20 

Tổng số giáo viên 33 32 34 33 35 35 
Tỷ lệ GV/lớp (Trừ A-T) 32/20 32/19 34/20 33/20 31/21 31/21 
Tỷ lệ giáo viên/học sinh 

(học viên) 33/621 32/621 34/629 33/639 35/655 35/657 

Tổng số giáo viên dạy 
giỏi cấp huyện 0 4 0 5 1  

Tổng số giáo viên dạy     
giỏi cấp tỉnh trở lên 

      

 
3/ Học sinh  (CM báo cáo) 

Tổng số Năm học 
2014-2015 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

- Khối lớp 1 129 134 117 126 158 
- Khối lớp 2 139 128 132 115 122 
- Khối lớp 3 122 137 125 133 114 
- Khối lớp 4 101 122 136 128 134 



- Khối lớp 5 130 100 120 137 127 
TỔNG CỘNG 621 621 629 639 655 

Nữ 304 308 298 301 314 
Dân tộc      

Đối tượng chính sách      
Khuyết tật 5 3 4 4 4 
Tuyển mới 129 134 117 126 158 
Lưu ban     1 
Bỏ học     1 
Học 2 buổi/ngày 621 621 629 639 655 
Bán trú 243 260 276 268 316 
Tỷ lệ bình quân học sinh /lớp 31.05 32.68 31.45 31.95 31.19 
Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi 100% 100% 100% 99.53% 99.54% 

 - Nữ 304 308 298 300 313 
T/số HS hoàn thành CTcấp học 130 100 120 137 127 

 - Nữ 62 50 58 64 66 
Tổng số học sinh giỏi cấp tỉnh      
Tỷ lệ chuyển cấp  100% 100% 100% 100% 100% 
- Học sinh lớp bán trú:      
Học sinh thuộc diện chính sách 36 34 22 26 19 

4/ Số lớp  (CM báo cáo) 

Số lớp Năm học 
2014-2015 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Khối lớp 1 4 4 4 4 5 
Khối lớp 2 4 4 4 4 4 
Khối lớp 3 4 4 4 4 4 
Khối lớp 4 4 4 4 4 4 
Khối lớp 5 4 3 4 4 4 

Cộng 20 19 20 20 21 
 

5/  Số liệu chung  (CM và KT  báo cáo): 
 Năm học 

2014-2015 
Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Tổng số CBGV 42 42 42 42 46 
GVG trường 26 21 21 25 21 
GVG huyện 0 4 0 5 1 
LĐTT 20 23 22 26 23 
CSTĐ Cơ sở 3 4 4 4 4 
CSTĐ Tỉnh   1  1 

 
6/ Số phòng học  (KT báo cáo) 



Năm học 
 

Năm học 
2014-2015 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Tổng số 20 19 20 20 21 
Phòng học kiên cố 20 19 20 20 21 
Phòng học bán kiên cố      
Phòng học tạm      

Cộng 20 19 20 20 21 
7/ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  (KT báo cáo) 
a) Số liệu 3 năm học: 

Năm học  
Tổng 

số Nữ Dân 
tộc 

Trình độ đào tạo Đang 
học 

ĐH-CĐ T/cấp Cao 
đẳng Đại học 

Năm học 

2014-2015 

Hiệu trưởng 1     1  
Phó hiệu trưởng  1    1   
Giáo viên 34 28  4 9 21 2 
Nhân viên 6 5  1 1 1 1 

Cộng 42 33  5 11 23 3 

Năm học 

2015-2016 

Hiệu trưởng 1     1  
Phó hiệu trưởng  1 1    1  
Giáo viên 34 29  4 11 19 2 
Nhân viên 6 5  1 1 1  

Cộng 42 35  5 12 22  
Năm học 

2016-2017 

Hiệu trưởng 1     1  
Phó hiệu trưởng  1 1    1  
Giáo viên 34 28  3 12 19 2 
Nhân viên 6 5  1 1 1  

Cộng 42 34  4 13 22 2 

Năm học 

2017-2018 

Hiệu trưởng 1     1  
Phó hiệu trưởng  1 1    1  
Giáo viên 35 30  3 12 21  
Nhân viên 6 5  1 1 1  

Cộng 42 36  4 13 24  
Năm học 

2018-2019 

Hiệu trưởng 1     1  
Phó hiệu trưởng  1 1    1  
Giáo viên 38 33  3 7 28  
Nhân viên 6 5  1 1 1  

Cộng 46 41  4 8 31  
 
8/. Số phòng học 



Năm học 
2014-2015 

Năm học 
2015-2016 

Năm học 
2016-2017 

Năm học 
2017-2018 

Năm học 
2018-2019 

Tổng số 20 19 20 20 21 
Phòng học kiên cố 20 19 20 20 21 
P/ học bán kiên cố      
Phòng học tạm      

Cộng 20 19 20 20 21 
 

      ............., ngày .../.../2019  
    Người báo cáo  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 


